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	Về việc:
	Tuyên bố chung của ba tổ chức IMO-ICAO-ILO Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) liên quan đến thuyền viên tàu biển, nhân lực hàng hải, thuyền viên tàu cá, thủy thủ làm việc tại các giàn khoan ngoài biển, chuỗi cung ứng toàn cầu, các hoạt động mặt đất, nhân viên hàng không và các phi công lái máy bay tại các cảng hàng không trong nước và quốc tế được xác định vai trò quan trọng trong tạo thuận lợi cho việc giao thương qua lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang xảy ra.


Tổng thư ký Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã ký tuyên bố chung kèm theo để hỗ trợ các Quốc gia trong việc tạo thuận lợi cho việc thay thay đổi thuyền viên tại các cảng biển và cảng hàng không trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra. 

Theo thông tin ngành công nghiệp hàng hải cung cấp, có khoảng 150.000 thuyền viên cần phải được di chuyển dịch trên các chuyến bay quốc tế do sự thay đổi từ tàu biển nơi khai thác tàu từ trung tuần tháng 6 năm 2020. Đây là một thách thức lớn nhất phải đối mặt của ngành công nghiệp hàng hải do sự hạn chế của đại dịch Covid-19 gây nên. Phần lớn các thuyền viên có nhu cầu di chuyển công việc từ tàu sau nhiều tháng làm việc trên biển có thể được thay thế bởi thay đổi nhiệm vụ sau thời gian dài. Tình huống không được mong đợi này, đảm bảo cả về an toàn cũng như phúc lợi của thuyền viên trong hoạt động thương mại hàng hải an toàn.

Các quốc gia thành viên cần ý thức mạnh mẽ và khẩn trương thiết lập các hành động khẩn cấp, đồng thời ban hành Thư Thông báo lưu ý đến các nội dung quy định phù hợp về y tế, kiểm dịch, biên phòng và các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải trong quốc gia và trong nước. Cũng như các có liên quan tại các cảng biển và các cảng hàng không.
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PHỤ LỤC

[image: image3.emf]
Tuyên bố chung của ba tổ chức IMO-ICAO-ILO Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) liên quan đến thuyền viên tàu biển, nhân lực hàng hải, thuyền viên tàu cá, thủy thủ làm việc tại các giàn khoan ngoài biển, chuỗi cung ứng toàn cầu, các hoạt động mặt đất, nhân viên hàng không và các phi công lái máy bay tại các cảng hàng không trong nước và quốc tế được xác định vai trò quan trọng trong tạo thuận lợi cho việc giao thương qua lại trong bối cảng đại dịch COVID-19 đang xảy ra.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020

Đại dịch virut corona (COVID-19) đã khiến toàn bộ thế giới rơi vào tình trạng chưa từng có. Để làm chậm sự lây lan và giảm thiểu tác động của dịch bệnh, hạn chế việc đi lại và biên giới đang bị đóng cửa. Các trung tâm giao thông đang bị ảnh hưởng. Một số cảng và sân bay đang bị đóng cửa, tàu và máy bay bị từ chối nhập cảnh.

Hơn 80% thương mại toàn cầu theo khối lượng được di chuyển bằng vận tải hàng hải, là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu, và phụ thuộc vào 2 triệu thuyền viên trên thế giới điều hành các tàu buôn thế giới. Ước tính từ trung tuần tháng 6 năm 2020, khoảng 150.000 thuyền viên cần phải được di chuyển dịch trên các chuyến bay quốc tế mỗi tháng để thay đổi các tàu mà họ hoạt động, khoảng 1/2 trong số họ di chuyển bằng máy bay để hồi hương, 1/2 còn lại di chuyển bằng tàu.
Đánh bắt cá thương mại cung cấp nguồn thực phẩm chính của thế giới và các đội tàu cá cũng phải được thay đổi định kỳ để tránh mệt mỏi.

Theo số liệu ICAO sơ bộ, vận tải hàng không vận chuyển khoảng 4,5 tỷ hành khách trong năm 2019, trong khi vận tải hàng không chiếm 35% giá trị hàng hóa được vận chuyển trong tất cả các phương thức kết hợp. Tổng số chuyên gia hàng không được cấp phép, bao gồm phi công, kiểm soát viên không lưu và kỹ thuật viên bảo trì được cấp phép là 887.000 người vào năm 2019, theo thống kê và dự báo nhân sự của ICAO.

Các tài liệu và thông tin liên quan được lập trong đại dịch COVID-19 cho đến nay của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) được nêu trong phụ lục. Đặc biệt, điều này bao gồm, cùng những tài liệu và thông tin liên quan khác:

· Thư Thông báo IMO số 4204/Add.14 ngày 5/5/2020, Virut corona  (COVID-19) - Khung giao thức đề xuất để đảm bảo thay đổi thuyền viên an toàn và di chuyển trong đại dịch virut corona  (COVID-19);

· Thư Thông báo IMO số 4204/Add.13 ngày 5/5/2020, Virut corona  (COVID-19) – Đề xuất của Chính phủ và các cơ quan quốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi trong đại dịch COVID-19;

· Thư Trình bày ICAO EC 6/3 - 20/46 ngày 18/3/2020, Tuân thủ Phụ lục 9 ICAO liên quan - Tiêu chuẩn tạo thuận lợi và các hành động được thực hiện bởi các quốc gia thành viên để giảm sự lây lan của virut corona  (COVID-19) mới bằng vận tải hàng không và để bảo vệ sức khỏe của khách hàng và nhân viên hàng không;

· Thư Trình bày ICAO EC 6/3 - 20/55 ngày 15/4/2020, Cấp phép nhanh chóng cho các chuyến bay hồi hương; và

· Thông cáo điện tử ICAO 2020/30 ngày 11/5/2020, Thực hiện hành lang y tế công cộng để bảo vệ phi hành đoàn trong đại dịch COVID-19 (hoạt động vận chuyển hàng hóa).


Trang 2

Ba tổ chức của chúng tôi tìm cách đảm bảo rằng thuyền viên, nhân viên hàng hải, nhân viên tàu cá, nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi, nhân viên hàng không, nhân viên chuỗi cung ứng hàng không, nhân viên cung cấp dịch vụ tại các sân bay và cảng được chỉ định là “cán bộ công nhân viên chủ chốt”, bất kể quốc tịch, miễn hạn chế đi lại cho họ để đảm bảo tiếp cận điều trị y tế khẩn cấp và, tạo điều kiện hồi hương khẩn cấp nếu cần thiết.

Chúng tôi đang tìm kiếm hỗ trợ của Chính phủ để tạo điều kiện thay đổi phi hành đoàn, các hoạt động thiết yếu để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu và các hoạt động liên quan đến viện trợ nhân đạo, các chuyến bay y tế và cứu trợ. Vì lý do nhân đạo - và nhu cầu tuân thủ các quy định về an toàn và việc làm quốc tế - những thay đổi của phi hành đoàn không thể bị hoãn vô thời hạn.

Để tạo điều kiện thay đổi phi hành đoàn tại các cảng và sân bay trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chúng tôi khuyến khích Chính phủ và chính quyền địa phương và quốc gia có liên quan:

· chỉ định thuyền viên, nhân viên hàng hải, nhân viên tàu cá, nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi, nhân viên hàng không, nhân viên chuỗi cung ứng hàng không, nhân viên cung cấp dịch vụ tại các sân bay và cảng, bất kể quốc tịch là “cán bộ công nhân viên chủ chốt”, cung cấp dịch vụ thiết yếu; 

· cấp cho thuyền viên, nhân viên hàng hải, nhân viên tàu cá, nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi, nhân viên hàng không và nhân viên cung cấp dịch vụ tại các sân bay và cảng bất kỳ miễn trừ cần thiết và phù hợp đối với các hạn chế di chuyển, liên quan đến y tế hoặc di chuyển quốc gia để tạo điều kiện cho họ lên hoặc rời tàu, máy bay, sân bay và các cơ sở hàng hóa; 

· chấp nhận giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác của thuyền viên chính thức, sổ xuất cảnh, chứng nhận STCW, hợp đồng lao động, hợp đồng lao động của ngư dân và thư bổ nhiệm từ chủ lao động, làm bằng chứng về việc đi biển, nhân viên hàng hải, ngư dân, nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi hoặc nhân sự tại các cảng, khi cần thiết đối với các mục đích thay đổi thuyền viên/nhân sự chủ chốt;

· chấp nhận, thẻ căn cước và các giấy tờ phi hành đoàn chính thức khác của phi hành đoàn và Chứng nhận thành viên phi hành đoàn (CMC) làm bằng chứng về việc trở thành nhân viên hàng không nhằm mục đích thay đổi phi hành đoàn khi cần thiết;

· cho phép các thuyền viên, nhân viên hàng hải, ngư dân và nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi rời tàu trong cảng và quá cảnh qua lãnh thổ của họ (tức là đến sân bay) đối với mục đích thay đổi và hồi hương của thủy thủ đoàn;

· thực hiện các quy trình phê duyệt và sàng lọc thích hợp đối với thuyền viên, nhân viên hàng hải, ngư dân, nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi và phi hành đoàn máy bay đang tìm cách rời tàu và máy bay, nhằm mục đích thay đổi phi hành đoàn và hồi hương;

· cung cấp thông tin cho tàu, máy bay và phi hành đoàn của họ, về các biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại COVID-19 dựa trên tư vấn của WHO; 

· tuân thủ các Tiêu chuẩn Phụ lục 9 có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa hàng không bền vững và chuỗi cung ứng hàng hóa hàng không toàn cầu;


Trang 3

· Thực hiện Hành lang y tế công cộng theo quy định trong Thông cáo điện tử 2020/30 ban hành ngày 11/5/2020 để bảo vệ các phi hành đoàn vận hành hàng hóa;

· nhanh chóng cấp phép “các chuyến bay hồi hương” và các chuyến bay với mục đích thực hiện thay đổi phi hành đoàn trong đại dịch COVID-19 theo Thư Trình bày 2020/55 ngày 15/04/2020; và 

· đảm bảo tránh các hạn chế không đáng có hoặc vô ý.

Chúng tôi yêu cầu Chính phủ và các bên liên quan khác cung cấp nội dung của tuyên bố chung này đến các cơ quan có thẩm quyền và tất cả các bên liên quan được biết.

(Đã ký)

Fang Liu

Tổng thư ký 

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế
 (ICAO)


(Đã ký)

Kitack Lim

Tổng thư ký 

Tổ chức Hàng hải Quốc tế 

(IMO),

(Đã ký)

Guy Ryder 

Tổng Giám đốc 

Tổ chức Lao động quốc tế 

(ILO) 

Phụ lục, trang 1

PHỤ LỤC

1 
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã ban hành các thư thông báo sau đây liên quan đến thuyền viên và vận chuyển kể từ khi COVID-19 bùng phát:

· Thư Thông báo số 4204 ngày 31/1/2020, cung cấp thông tin và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro cho thuyền viên, hành khách và những người khác trên tàu từ khi có virut corona  (COVID-19) mới;

· Thư Thông tư báo số 4204/Add.1 ngày 19/02/2020, COVID-19 - Triển khai và thi hành các công văn IMO có liên quan;

· Thư Thông báo số 4204/Add.2 ngày 21/2/2020, Tuyên bố chung IMO-WHO về việc Đối phó với sự bùng phát COVID-19;

· Thư Thông báo số 4204/Add.3 ngày 2/3/2020, Cân nhắc hoạt động quản lý các trường hợp/ổ dịch COVID-19 trên tàu do WHO lập ra;

· Thư Thông báo số 4204/Add.4 ngày 5/3/2020, Hướng dẫn ICS virut corona  (COVID-19) dành cho các đơn vị khai thác tàu để bảo vệ sức khỏe của thuyền viên;

· Thư Thông báo số 4204/Add.5/Rev.1 ngày 2/4/2020, virut corona  (COVID-19) - Hướng dẫn liên quan đến chứng nhận thuyền viên và nhân viên tàu cá;

· Thư Thông báo số 4204/Add.6 ngày 27/3/2020, Virut corona  (COVID-19) - Danh mục khuyến nghị sơ bộ dành cho Chính phủ và các cơ quan quốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi đối với thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19;

· Thư Thông báo số 4204/Add.7 ngày 3/4/2020, Virut corona  (COVID-19) - Hướng dẫn về sự chậm trễ không lường trước trong việc giao tàu;

· Thư Thông báo số 4204/Add.8 ngày 14/4/2020, Virut corona  (COVID-19) - Cuộc họp video với chế độ quản lý cảng nhà nước (PSC);

· Thư Thông báo số 4204/Add.9 ngày 16/4/2020, Tuyên bố chung IMO-WCO về tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch COVID-19;

· Thư Thông báo số 4204/Add.10 ngày 22/4/2020, Tuyên bố chung IMO-WHO-ILO về giấy chứng nhận y tế của thuyền viên, giấy chứng nhận vệ sinh tàu biển và chăm sóc y tế của thuyền viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19;

· Thư Thông báo 4204/Add.11 ngày 24/4/2020, Hướng dẫn của EC về bảo vệ sức khỏe, hồi hương và sắp xếp việc đi lại cho thuyền viên, hành khách và những người khác trên tàu;

· Thư Thông báo số 4204Add.12 ngày 27/4/2020, virut corona  (COVID-19) - Tuyên bố của các thành viên Hội nghị bàn tròn (PAR) về các tình huống COVID-19 toàn cầu;

· Thư Thông báo số 4204/Add.13 ngày 5/5/2020, virut corona  (COVID-19) - Khuyến nghị dành cho Chính phủ và các cơ quan quốc gia có liên quan về việc tạo điều kiện cho nhân viên ngành năng lượng ngoài khơi trong đại dịch COVID-19;

· Thư Thông báo số 4204/Add.14, ngày 5/5/2020, virut corona  (COVID-19) - Khung giao thức khuyến nghị để đảm bảo thay đổi thuyền viên và đi lại an toàn trong đại dịch virut corona  (COVID-19);

· Thư Thông báo số 4204/Add.15 ngày 6/5/2020, Virut corona  (COVID-19) - Thiết bị bảo hộ cá nhân; và

· Thư Thông báo số 4204/Add.16 ngày 6/5/2020, virut corona (COVID-19) - COVID-19 hướng dẫn liên quan để đảm bảo phân cách tàu an toàn giữa tàu và nhân viên trên bờ.


Phụ lục, trang 2

2
Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã ban hành kể từ khi COVID-19 bùng phát, các Thông cáo điện tử nhà nước sau đây, tuyên bố và cam đoan cung cấp thông tin và cập nhật cho các quốc gia thành viên và nhắc nhở họ về nghĩa vụ của mình đối với các bên liên quan vận tải hàng không:

· Thông cáo điện tử 2020/06 Dịch tễ virut corona chủng mới tại Trung Quốc ngày 24/01/2020;

· Thông cáo điện tử 2020/09 Những phát triển đang diễn ra liên quan đến Bùng phát virut corona chủng mới (2019-nCoV) ngày 30/01/2020;

· Thông cáo điện tử 2020/27 COVID-19 trở lại, thi hài của con người bằng đường hàng không ngày 06/05/2020;

· Thông cáo điện tử 2020/30 Thực hiện Hành lang y tế công cộng để Bảo vệ Phi hành đoàn trong Đại dịch COVID-19 (Hoạt động vận chuyển hàng hóa) ngày 11/05/2020;

· Thư Nhà nước 2020/15 Hỗ trợ của nhà nước để ngăn chặn sự lây lan của virut corona  chủng mới (COVID-19) ngày 13/02/2020;

· Tuyên bố chung của ICAO/WHO ngày 6/03/2020 về COVID-19;

· Tuyên bố của Hội đồng ICAO ngày 9/03/2020 liên quan đến sự bùng phát của virut corona  chủng mới (COVID-19);

· Thư Nhà nước 2020/46 Tuân thủ ICAO Phụ lục 9 Tiêu chuẩn tạo thuận lợi; các hành động được thực hiện bởi các quốc gia thành viên để giảm sự lây lan của virut corona  chủng mới (COVID-19) bằng vận tải hàng không và để bảo vệ sức khỏe của hành khách hàng không và nhân viên hàng không ngày 18/03/2020;

· Thư Nhà nước 2020/47 Thực hiện các thỏa thuận dự phòng để giảm thiểu rủi ro lây lan COVID-19 ngày 20/03/2020;

· Thư nhà nước 2020/50 Các biện pháp hoạt động để đảm bảo hoạt động an toàn trong đại dịch COVID-19 03/04/2020;

· Thư Nhà nước 2020/55 Nhanh chóng ủy quyền các chuyến bay hồi hương trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 ngày 15/04/2020; và

· Thư nhà nước 2020/58 Chỉ định chuyên gia đối tượng cho Lực lượng đặc nhiệm về các vấn đề y tế bùng phát trong ngành hàng không 12/05/2020.

3 
Tài liệu liên quan của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang giải quyết tất cả các khía cạnh về tác động của COVID-19 đối với thế giới công việc, thông qua việc bảo vệ con người, việc làm, thu nhập và doanh nghiệp. Kêu gọi hợp tác toàn cầu và các giải pháp quốc gia dựa trên đối thoại xã hội và khuôn khổ quy phạm ILO, bao gồm Công ước Lao động Hàng hải, 2006 sửa đổi (MLC, 2006).

Cụ thể đối với các lĩnh vực hàng hải và hàng không dân dụng, trong số những nội dung khác:

· ban hành Lưu ý thông tin về các vấn đề lao động hàng hải và COVID-19;

· ban hành bản tóm tắt chuyên ngành về COVID-19, vận chuyển và đánh bắt hàng hải;

· ban hành bản tóm tắt chuyên ngành về COVID-19 và hàng không dân dụng;

· gửi thư đến hơn 60 quốc gia đã phê chuẩn MLC, 2006 cùng yêu cầu chấp nhận mà không trì hoãn tất cả các biện pháp trong khuôn khổ để đảm bảo rằng những thuyền viên trên tàu có thể được hồi hương.

Hơn nữa, các viên chức của Ủy ban ba bên đặc biệt của Công ước lao động hàng hải năm 2006 đã ban hành Tuyên bố của các quan chức STC về bệnh do virut corona (COVID-19); và ILO, IMO và WHO đã ban hành tuyên bố chung của IMO-WHO-ILO về giấy chứng nhận y tế của thuyền viên, giấy chứng nhận vệ sinh tàu và chăm sóc y tế của thuyền viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
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Công ước giấy tờ tùy thân của thuyền viên ILO (Sửa đổi) năm 2003 sửa đổi (số 185) và Công ước giấy tờ tùy thân của thuyền viên năm 1958 (số 108) về tầm quan trọng của việc hỗ trợ quá cảnh và chuyển giao đối với thuyền viên. Đặc biệt, theo Điều 6, khoản 7, Công ước (Sửa đổi) năm 2003 sửa đổi (số 185), “mỗi Thành viên mà Công ước này có hiệu lực, trong thời gian ngắn nhất sẽ cho phép vào lãnh thổ của những thuyền viên đang giữ giấy tờ tùy thân của thuyền viên hợp lệ, bổ sung bằng hộ chiếu khi yêu cầu nhập cảnh đối với mục đích: (a) lên tàu của họ hoặc chuyển sang tàu khác; (b) đi quá cảnh để lên tàu của họ ở một quốc gia khác hoặc để hồi hương; hoặc bất kỳ mục đích khác được chính quyền Thành viên liên quan phê duyệt”. Chính phủ cũng có thể quyết định áp dụng điều khoản này cho các ngư dân.

Theo quy định 2.5 của MLC, 2006, các thuyền viên có quyền được hồi hương miễn phí trong các trường hợp và theo các điều kiện quy định trong Bộ luật của Công ước. Theo tiêu chuẩn A2.5.1, đoạn 7 của MLC, 2006, mỗi Thành viên sẽ tạo điều kiện cho việc hồi hương của những thuyền viên phục vụ trên các tàu ghé cảng hoặc đi qua lãnh hải hoặc nội thủy của họ, cũng như thay thế trên tàu.

Điều quan trọng là quyền của những thuyền viên trở về nhà được đảm bảo trong đại dịch theo các quy định của MLC, 2006, không ảnh hưởng đến yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng các biện pháp thích ứng và cụ thể để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm.


1  	Xem Tuyên bố của các quan chức Ủy ban ba bên đặc biệt của MLC, 2006 về COVID-19 có sẵn tại https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite- committee/WCMS_740130/lang--en/index.htm


� 	Ibid


� 	*	https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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